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  THÔNG BÁO 

Danh mục tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành  

 kỳ xét tuyển viên chức giáo viên năm 2020 của huyện Ia Grai 

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, 

bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số 

loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết định số 1075/QĐ-UBND ngày 23/12/2020 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện Ia Grai về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức giáo viên năm 

2020 của huyện Ia Grai; 

Hội đồng xét tuyển viên chức giáo viên năm 2020 của huyện Ia Grai thông báo 

danh mục tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ xét tuyển viên chức giáo 

viên năm 2020 của huyện Ia Grai, nội dung cụ thể như sau: 

(Có danh mục tài liệu kèm theo) 

Danh mục tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ xét tuyển viên chức 

giáo viên năm 2020 được đăng tải trên cổng thông tin điện tử huyện Ia Grai tại địa chỉ 

http://iagrai.gialai.gov.vn. 

Hội đồng xét tuyển viên chức giáo viên năm 2020 của huyện Ia Grai không tổ 

chức ôn tập, thí sinh dự tuyển truy cập trên cổng thông tin điện tử huyện Ia Grai tại địa 

chỉ http://iagrai.gialai.gov.vn để biết nội dung và tự ôn tập. 

Hội đồng xét tuyển viên chức giáo viên năm 2020 của huyện Ia Grai thông báo 

đến các thí sinh tham dự kỳ tuyển dụng được biết./. 

 

Nơi nhận:                                                                                   
- Hội đồng xét tuyển; 

- Ban Giám sát; 

- UBND huyện (b/c); 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, HĐXT. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Lê Ngọc Quý 

 

 

 

 

 

 

 

http://iagrai.gialai.gov.vn/
http://iagrai.gialai.gov.vn/
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UBND HUYỆN IA GRAI 

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN 

VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN 

NĂM 2020 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC HUYỆN IA GRAI 

ĐỐI VỚI CÁC VỊ TRÍ XÉT TUYỂN BẰNG HÌNH THỨC THI VIẾT 

(Kèm theo Thông báo số…../TB-HĐXT ngày …../01/2021 của Hội đồng xét tuyển) 

 

A. GIÁO VIÊN MẦM NON 

I. Cấu trúc bài thi gồm 03 phần:  

Phần 1. Kiến thức chuyên ngành;  

Phần 2. Soạn giáo án hoạt động dạy học, giáo dục; 

Phần 3. Xử lý tình huống sư phạm trong quá trình dạy học, giáo dục. 

II. Danh mục tài liệu, giới hạn ôn tập kỳ thi tuyển viên chức giáo viên năm 

2020 

1. Điều lệ trường mầm non kèm theo văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT 

ngày 24/12/2015 (Chương I, chương III, chương V, chương VI, chương VII); 

2. Bộ tiêu chí xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm (Kèm theo kế hoạch 

số 56/KH-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo); 

3. Chương trình Giáo dục mầm non (Ban hành kèm theo Thông tư số: 

17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo); 

4. Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT, ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình giáo dục mầm 

non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

5. Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non - Mẫu giáo lớn 

(5-6 tuổi) tái bản năm 2019 do TS. Lê Thu Hương - TS. Trần Thị Ngọc Trâm - PGS, 

TS.Lê Thị Ánh Tuyết đồng chủ biên; Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. 

6. Xử lý các tình huống sư phạm thường gặp trong chăm sóc, giáo dục trẻ mầm 

non của nhóm tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh, TS. Vũ Thúy Hoàn, Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam. 

III. Soạn giáo án (Thực hiện chương trình theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT 

ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư Số: 

28/2016/TT-BGDĐT, ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa 

đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo 

thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo, áp dụng phù hợp bối cảnh địa phương). 

1. Độ tuổi: 5-6 tuổi 

* Lĩnh vực phát triển thẩm mĩ (Âm nhạc, tạo hình) 

  - Hoạt động âm nhạc: Dạy hát “Cô và mẹ” (Chủ đề mẹ) 

 - Hoạt động tạo hình: Vẽ đồ dùng nhà bếp (Chủ đề đồ dùng nhà bếp) 
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* Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ; tình cảm – kỹ năng xã hội 

- Hoạt động làm quen chữ cái: Làm quen chữ cái e, ê (Chủ đề quả) 

- Hoạt động làm quen văn học: 

+ Thơ: "Hoa kết trái" (Chủ đề thực vật) 

              + Truyện: “Cáo, thỏ và gà trống” (Chủ đề động vật) 

* Lĩnh vực phát triển nhận thức 

- Hoạt động làm quen với toán: Đếm đến 7, nhận biết nhóm có 7 đối tượng, 

nhận biết chữ số 7 (Chủ đề hoa) 

- Hoạt động khám phá khoa học: Khám phá xe đạp (Chủ đề giao thông) 

* Lĩnh vực phát triển vận động 

- Hoạt động thể dục chính khóa: Đập và bắt bóng bằng 2 tay (Chủ đề nghề 

ghiệp) 

2. Cấu trúc giáo án: (Gợi ý yêu cầu cơ bản của giáo án mầm non) 

Lĩnh vực: ……………. 

Chủ đề: ……………… 

Hoạt động: ………….: Tên bài:………… 

Độ tuổi: …………………. 

Thời gian:……………….. 

I. Mục đích – Yêu cầu 

1. Kiến thức:  

2. Kỹ năng: 

3. Thái độ:  

II. Chuẩn bị:  

1. Giáo viên: 

2. Trẻ: 

3. Địa điểm: 

4. Nội dung tích hợp: 

III. Tiến hành hoạt động: 

1. Hoạt động 1:…………… 

2. Hoạt động 2:………….. 

3. Hoạt động 3:………….. 

B. GIÁO VIÊN THCS 

 * Cấu trúc chung của bài thi áp dụng đối vói tất cả các môn thi như sau: 

Gồm 3 phần: 

   Phần 1: Soạn kế hoạch bài học (giáo án); 

   Phần 2: Xử lý tình huống sư phạm trong quá trình dạy học, giáo dục; 

   Phần 3: Kiến thức chuyên ngành. 

   Lưu ý: Đối với phần soạn giáo án, thí sinh có thể tham khảo một trong 2 dạng 

giáo án sau đây: 

 * Dạng giáo án thứ nhất: 
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  Ngày soạn: ..... / ...... / .........  

  Ngày dạy: ...... / ...... / .........  

  Tiết KHDH (Tiết dạy theo phân phối chương trình):….. 

  Tên bài dạy: 

  I. Mục tiêu: 

 1.  Kiến thức: 

 2. Kỹ năng: 

 3. Thái độ: 

 4. Xác định nội dung trọng tâm của bài: 

 5. Định hướng phát triển năng lực: Năng lực chung; năng lực chuyên biệt. 

  Lưu ý: Mục tiêu dạy học định hướng năng lực không chỉ giới hạn ở việc truyền 

thụ tri thức chuyên môn mà nhằm phát triển toàn diện nhân cách người học thông qua 

phát triển các năng lực. 

 II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN (GV) VÀ HỌC SINH (HS) 

 1. Chuẩn bị của GV: 

 - Dụng cụ thí nghiệm:.. .. ; 

 - Phiếu học tập 1 (Nội dung phiếu học tập...); 

 - Phiếu học tập 2 (Nội dung phiếu học tập...);.. . 

 2. Chuẩn bị của HS: 

 III. HOAT ĐỘNG DẠY HỌC 

Nội dung 

(đây là phần ghi bảng của GV, có dự kiến thời lượng 

tương ứng) 

 

 

Hoạt động của 

GV 

Hoạt động của 

HS 

Năng lực 

hình thành 

Nôi dung 1:(....phút) ..........  

……………………………….. 

   

Nôi dung 2:(....phút) ..........  

……………………………….. 

   

 * Lưu ý: Mỗi hoạt động của GV phải có các bước: Giao nhiệm vụ học tập, HS 

thảo luận (GV hỗ trợ), HS trình bày kết quả, GV đánh giá kết quả của HS. 

  IV. CÂU HỎI/BÀI TẬP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰCHS 

1. Bảng ma trận kiểm tra các mức độ nhận thức 

Mô tả yêu cầu cần đạt ở mỗi mức độ (MĐ) trong bảng sau 

Nội dung 
Nhận biết 

MĐ1 

 

 

MĐ1 

Thông hiểu 

MĐ2 

Vận dụng 

MĐ3 

Vận dụng cao 

MĐ4 

1 ....................... 

 

 

 

. 

....................... ....................... ....................... 

... ....................... 

 

 

 

. 

....................... ....................... ....................... 

2. Câu hỏi và bài tập củng cố, dặn dò: (Mỗi câu hỏi hay bài tập phải được ghi 

rõ thuộc mức độ nào trong 4 mức độ). 

Câu 1: .......? (MĐ ....) 

Câu 2: .......? (MĐ ....) 
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* Dạng giáo án thứ 2: 

Ngày soạn: ...... / ...... / .........  ; 

Ngày dạy: ....... / ...... / .........  

Tiết KHDH (Tiết dạy theo phân phối chương trình):  .....  

1. Tên bài học (chuyên đề): 

 2. Mục tiêu (theo chuẩn kiến thức - kỹ năng) 

 a. Kiến thức: 

 b. Kỹ năng: 

 c. Thái độ: 

 d. Xác định nội dung trọng tâm của bài: 

3. Phương tiện, thiết bị sử dụng, phương pháp 

4. Định hướng phát triển năng lực: 

- Năng lực chung: 

- Năng lực chuyên biệt: 

5. Tiến trình dạy học 

(GV có thế chia bài giảng thành nhiều hoạt động dạy học; mỗi hoạt động tương 

ứng với một đơn vị kiến thức trong bài và năng lực của HS hình thành sau mỗi hoạt 

động) 

 Hoạt động 1: (Tiêu đề nội dung 1 + thời lượng) 

a. Chuẩn bị của GV, HS cho HĐ1: 

Dụng cụ thí nghiệm: ……… ; 

Phiếu học tập 1 (Nội dung phiếu học tập...) 

b. Nội dung kiến thức của HĐ1 (đây là phần ghi bảng của GV): Chỉ ghi những 

nội dung chính của tiết dạy, những kiến thức cơ bản mà học sinh cần nhớ, những công 

thức, những điểm cần nhấn mạnh và cần khắc sâu theo tiến trình tiết dạy. 

c. Hoạt động thầy - trò: 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

…………………………………………

………………………………………... 

. 

 

…………………………………………………

…………………………………………… 

* Lưu ý: Mỗi hoạt động của GV phải có các bước: Giao nhiệm vụ học tập, HS 

thảo luận (GV hỗ trợ), HS trình bày kết quả, GV đánh giá kết quả của HS... 

d. Năng lực hình thành cho HS sau khi kết thúc hoạt động: 

 Từ hoạt động thứ 2 trở đi: Soạn tương tự như trên. 

7. Bảng ma trận kiểm tra các mức độ nhận thức 

  Mô tả yêu cầu cần đạt ở mỗi MĐ trong bảng sau 

Nội dung 
Nhận biết 

MĐ1 

Thông hiểu 

MĐ2 

Vận dụng 

MĐ3 

Vận dụng cao 

MĐ4 

 1 ....................... 

 

 

 

. 

....................... ....................... ....................... 

 2 ....................... 

 

 

 

. 

....................... ....................... ....................... 
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 3 ....................... 

 

 

 

. 

....................... ....................... ....................... 

 … ....................... 

 

 

 

. 

....................... ....................... ....................... 

 8. Câu hỏi và bài tập củng cố, dặn dò. (Mỗi câu hỏi hay bài tập phải được ghi 

rõ thuộc mức độ nào trong 4 mức độ): 

 Câu 1:… ? (MĐ1). 

 Câu 2: .............. ?(MĐ3). 

 * Danh mục tài liệu ôn tập và phạm vi kiến thức trọng tâm 

I. Danh mục tài liệu ôn tập 

 - Chuẩn kiến thức, kỹ năng bộ môn trung học cơ sở hiện hành. 

 - Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng bộ môn trung học cơ sở hiện 

hành. 

 - Sách giáo khoa, Sách bài tập hiện hành (có giới hạn các bài trong phần soạn 

giáo án). 

 - Công văn số 790/SGDĐT-GDTrH ngày 10/5/2016 của Sở GD&ĐT tỉnh Gia 

Lai về việc hướng dẫn xây dựng chương trình giáo dục nhà trường và đổi mới soạn 

giảng bậc trung học. 

 - Công văn số 1790/SGDĐT-GDTrH ngày 05/10/2017 của Sở GD&ĐT tỉnh 

Gia Lai về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại giờ dạy và sinh hoạt chuyên môn của 

giáo viên trung học từ năm học 2017-2018. 

 - Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Trung học cơ sở, trường Trung học phổ 

thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. 

   - 300 tình huống giao tiếp sư phạm, tác giả: PGS-TS Hoàng Anh; PGS-TS Đỗ 

Thị Châu (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam). 

 II. Giới hạn ôn tập phần soạn kế hoạch bài học (giáo án) 

 1. Môn Toán 

 - Nội dung soạn giảng tập trung ôn tập các bài học sau: 

STT MÔN HỌC NỘI DUNG 

1 
Toán 

Lớp 8 

Đại số (04 tiết) 

Tiết 1: §2. Nhân đa thức với đa thức; 

Tiết 2: §3. Những hằng đẳng thức đáng nhớ; 

Tiết 3: §7. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp 

dùng hằng đẳng thức; 

Tiết 4: §8. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp 

nhóm hạng tử  

Hình học (04 tiết) 

Tiết 1: §3. Hình thang cân; 

Tiết 2: §7. Hình bình hành; 

Tiết 3: §9. Hình chữ nhật 

Tiết 4: §11. Hình thoi 
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 2. Môn Ngữ văn 

STT MÔN HỌC NỘI DUNG 

1 Ngữ Văn lớp 6 

Tiết 1: Từ và cấu tạo của từ tiếng Việt. 

Tiết 2: Giao tiếp văn bản và phương thức biểu đạt (tiết đầu). 

Tiết 3: Sơn Tinh, Thủy Tinh (tiết đầu). 

Tiết 4: Nghĩa của từ.  

Tiết 5: Sự tích Hồ Gươm. 

Tiết 6: Bức tranh của em gái tôi (tiết cuối). 

Tiết 7: Buổi học cuối cùng. (tiết cuối) 

Tiết 8: Cô Tô (tiết đầu). 

Tiết 9: Tổng kết phần Tập làm văn (tiết đầu). 

Tiết 10: Tổng kết phần Tập làm văn (tiết cuối). 

 3. Môn Tiếng Anh 

STT MÔN HỌC NỘI DUNG 

1 
Tiếng Anh lớp 

8 

Unit 5: STUDY HABITS 

Tiết 1: Speak 

Tiết 2: Listen 

Tiết 3: Read 

Tiết 4: Write 

Unit 8: COUNTRY LIFE AND CITY LIFE 

Tiết 1: Speak 

Tiết 2: Listen 

Tiết 3: Read 

Tiết 4: Write 

 4. Môn Thể dục 

STT MÔN HỌC NỘI DUNG 

1 Thể dục lớp 7 

Tiết 1: - ĐHĐN: Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm 

số, tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, 

đứng nghỉ, quay trái, quay phải, quay đằng sau. 

- Chạy nhanh: Tư thế sẵn sàng xuất phát, chạy đạp sau, 

chạy nâng cao đùi. 

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên, giới thiệu hiện 

tượng “Thở dốc” và cách khắc phục. 

Tiết 2: - ĐHĐN: - Ôn nội dung tiết 2, học mới biến đổi đội 

hình 0-2-4. 

- Chạy nhanh: Trò chơi “Chạy tiếp sức”;  “Chạy tiếp sức 

chuyển vật”, ôn một số động tác bổ trợ (do GV chọn) 

Tiết 3: - ĐHĐN: Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, Đứng 
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nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay đằng sau; 

biến đổi đội hình 0-2-4. 

- Chạy nhanh: Ôn luyện Tại chỗ đánh tay, Đứng mặt 

hướng chạy xuất phát, chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi. 

- Chạy bền: Học Phân phối sức khi chạy; chạy trên địa 

hình tư nhiên. 

Tiết 4: - ĐHĐN: Ôn Biến đổi đội hình 0-2-4; học mới 

Biến đổi đội hình 0-3-6-9. 

- Chạy nhanh: Ôn Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi; Tư thế 

sẵn sàng xuất phát; Học: chạy đạp sau. 

Tiết 5: - ĐHĐN: Ôn Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm 

số và cách điều khiển của người chỉ huy. 

- Chạy nhanh: Ôn Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy 

gót chạm mông, Đứng vai hướng chạy - xuất phát. 

Tiết 6: - ĐHĐN: Đi đều – đứng lại, đi đều vòng trái, đi 

đều vòng phải. 

- Chạy nhanh: Ôn chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy gót  

chạm mông, Đứng vai hướng chạy - xuất phát. 

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên, giới thiệu hiện 

tượng đau “sóc” và cách khắc phục. 

Tiết 7: - ĐHĐN: Đi đều - đứng lại, đi đều vòng phải (trái); 

đổi chân khi đi đều sai nhịp. 

- Chạy nhanh: Ôn chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy gót  

chạm mông, Học: Ngồi xổm- xuất phát. 

Tiết 8: - ĐHĐN: Ôn Đi đều – đứng lại, đi đều vòng  phải  

(trái); đổi chân khi đi đều sai nhịp. Biến đổi dội hình 0- 2- 

4. 

- Chạy nhanh: Ôn chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy  gót 

chạm mông, Ngồi xổm- xuất phát. 

- Chạy bền: Học cách kiểm tra mạch trước, sau khi chạy và 

theo dõi sức khỏe; Chạy trên địa hình tự nhiên 

C. Lưu ý 

Đối với phần thi soạn giáo án, thí sinh mang sách giáo khoa môn học của lớp 

theo phần giới hạn ôn tập vào phòng thi. 

Khi soạn giáo án, thí sinh không được ghi Họ và tên người soạn và tên trường 

mình đang giảng dạy hợp đồng. 
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